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Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị và ta thấy 
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Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị và hai điểm này đều nằm bên phải trục 
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. Chọn B.
Câu 14: Đạo hàm 
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Câu 15: Quan sát đồ thị ta có:
A sai vì hàm số không nghịch biến trên khoảng 
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Câu 16: Gọi hàm số bậc ba có dạng 
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Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số 
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Câu 17: Ta có 
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Dựa vào đồ thị ta thấy 
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. Chọn B.
Câu 18: Dựa vào đồ thị ta thấy 
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Lại có: 
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Suy ra 
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Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm 
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Do đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên 
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Chọn C.
Câu 23: Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho có 2 điểm cực đại và một điểm cực tiểu
Giá trị lớn nhất của hàm số trên 
[image: image113.wmf]¡

 là 4.

Hàm số có 3 điểm cực trị nên 
[image: image114.wmf]<

0

ab

, mặt khác 
[image: image115.wmf](

)

=Þ+<

010

cabc

 do đó đáp án D sai. Chọn D.
Câu 24: Ta có 
[image: image116.wmf]lim

x

y

®+¥

=+¥

 nên 
[image: image117.wmf]0

a

>

; đồ thị hàm số cắt 
[image: image118.wmf]Oy

 tại điểm 
[image: image119.wmf](

)

Þ>

0;0

cc


Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên 
[image: image120.wmf]<Þ<

00

abb

 

Giá trị cực tiểu của hàm số là 
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Câu 25: Đồ thị hàm số đi qua điểm 
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Do đó 
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Vậy 
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Câu 26: Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số đạt cực đại 
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Đồ thị hàm số đi qua điểm cực đại 
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Chú ý: Với 
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Câu 27: Dựa vào đồ thị hàm số, ta có các nhận xét sau
Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Hàm số có 3 điểm cực trị gồm 2 điểm cực tiểu 
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Câu 28: Để phương trình 
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Câu 29: Ta có 
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Câu 30: Ta có 
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Từ đó hàm số 
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Câu 31: Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng:
-Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị 
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Câu 32: Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng 
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Câu 33: Ta có 
[image: image175.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

0   1

20

2  2

fx

fxfx

fx

=

é

+=Û

ê

=-

ê

ë

 
Giải (1), ta có đồ thị hàm số 
[image: image176.wmf](

)

yfx

=

 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt khác 
[image: image177.wmf]1

±

 

Giải (2), ta có đồ thị hàm số 
[image: image178.wmf](

)

yfx

=

 tiếp xúc với đường thẳng 
[image: image179.wmf]2

y

=-

 tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 
[image: image180.wmf]1;1

xx

=-=

 suy ra 
[image: image181.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

211010

fxxxx

=-Û+-=Û-=

 

Do đó 
[image: image182.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

11

1.

1

x

y

xfx

fxx

-

==

-

+-

 và 
[image: image183.wmf](

)

(

)

2

1.0

xfx

-=

 có 6 nghiệm phân biệt.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 6 đường tiệm cận đứng. Chọn C.
Câu 34: Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy rằng:
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Câu 35: Ta có 
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Câu 36: Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng:
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Vậy đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận. Chọn B.
Câu 37: Ta có 
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Câu 38: Ta có 
[image: image202.wmf]00;00;00;00

dabb

cdacbdab

ccda

-<Þ>>Þ><Þ<->Û<

. Chọn B.
Câu 39: Từ hình vẽ, ta có nhận xét sau:
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Câu 40: Do đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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Câu 41: Do đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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. Chọn B.
Câu 42: Xét hàm số 
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. Chọn A.
Câu 43: Dựa vào đồ thị hàm số, ta có nhận xét sau:
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Câu 44: Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị 
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. Chọn C.
Câu 45: Ta có 
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Câu 47: Dựa vào hình vẽ, ta có bảng biến thiên:
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. Chọn D.
Câu 48: Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra hàm số đồng biến trên khoảng 
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. Chọn A.
Câu 49: Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra hàm số đồng biến trên khoảng 
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Do đó giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
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. Chọn B.
Câu 50: Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra hàm số đồng biến trên khoảng 
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. Chọn A.
Câu 51: Dựa vào đồ thị hàm số 
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Vậy chỉ có 2 mệnh đề 1, 4 đúng. Chọn C. 
Câu 55: Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng:

Phương trình 
[image: image377.wmf](

)

4

0

1

x

fx

x

=

é

¢

=Û®

ê

=±

ë

 Hàm số 
[image: image378.wmf](

)

yfx

=

 có 3 điểm cực trị

Và 
[image: image379.wmf](

)

fx

¢

 đổi dấu từ 
[image: image380.wmf]-®+

 khi đi qua 
[image: image381.wmf]1

x

=Þ

 Hàm số có 1 điểm cực tiểu

    
[image: image382.wmf](

)

fx

¢

 đổi dấu từ 
[image: image383.wmf]+®-

 khi đi qua 
[image: image384.wmf]1;4

xx

=-=Þ

 Hàm số có 2 điểm cực đại

Ta có 
[image: image385.wmf](

)

(

)

(

)

0;11;4

fxx

¢

>ÛÎ-¥-È

 và 
[image: image386.wmf](

)

(

)

(

)

01;14;

fxx

¢

<ÛÎ-È+¥


Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image387.wmf](

)

;1

-¥-

 và 
[image: image388.wmf](

)

1;4

 chứa 
[image: image389.wmf](

)

2;3

 

Xét 
[image: image390.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

2.0.0

gxfxgxxfxxfx

¢¢¢

=®=<Û<

 (*)

Mà 
[image: image391.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

114

fxxxx

¢

=-+--

 suy ra (*) 
[image: image392.wmf](

)

(

)

(

)

222

1140

xxxx

Û-+--<

 


[image: image393.wmf]Þ

 Hàm số 
[image: image394.wmf](

)

gx

 nghịch biến trên 
[image: image395.wmf](

)

(

)

2;1,0;1

--

 và 
[image: image396.wmf](

)

2;

+¥

 

Dựa vào bảng biến thiên 
[image: image397.wmf]®

 Trên đoạn 
[image: image398.wmf][

]

1;4

-

 thì 
[image: image399.wmf](

)

(

)

(

)

{

}

11;4

fff

<-

 

Và 
[image: image400.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1414

12

1111

SfxdxSfxdxfxdxfxdx

-

--

¢¢¢¢

=<=Û-<

òòòò

 


[image: image401.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

114114

ffffff

Û--<-Û->

 suy ra 
[image: image402.wmf][

]

(

)

(

)

[

]

(

)

(

)

1;4

1;4

min1

4

fxf

maxfxf

-

-

=

ì

ï

í

=

ï

î


Vậy chỉ có 3 mệnh đề 2, 3 và 4 đúng. Chọn B. 
Câu 56: Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng:
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vậy chỉ có 3 mệnh đề 3, 4 và 5 đúng. Chọn B. 
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